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BẢNG GIÁ HÓA CHẤT XÂY DỰNG SIKA 
Kính thưa Quý khách hàng,  

Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể Quý khách 

hàng. Kính chúc Quý khách hàng luôn hạnh phúc và mua may bán đắt. Sau đây chúng 

tôi gửi tới Quý khách hàng Bảng giá thị trường của Sản phẩm hoá chất Sika, công 

nghệ sản xuất từ Thụy Sỹ - nhà sản xuất hàng đầu các loại hóa chất xây dựng tại thị 

trường Việt Nam 

 

TT Tên sản phẩm Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá  

(Vnđ/1 Đvt) 

Đơn giá theo 

quy cách (Vnđ) 

A SẢN PHẨM CHO BÊ TÔNG 

I Sản phẩm cho sản xuất bê tông  

1 Sikament NN 5Lít/Can Lít 30.500 152.500 

2 Sikament R4 5Lít/Can Lít 19.000 95.000 

3 Plastiment 96 5Lít/Can Lít 14.874 74.370 

4 Sikament 2000AT-N 5Lít/Can Lít 24.309 121.545 

5 Sikament RMC 5Lít/Can Lít 27.528 137.640 

6 Plastocrete N 5Lít/Can Lít 24.087 120.435 

7 Sikacrete PP1 20Kg/Bao Kg 16.095 321.900 

II Các sản phẩm hỗ trợ  

1 Antisol S 5Lít/Can Lít 22.755 113.775 

2 Antisol E 5Lít/Can Lít 32.079 160.395 

3 Rugasol C 5Lít/Can Lít 29.748 148.740 

4 Rugasol F 25Lít/Can Lít 36.852 921.300 

5 Separol 5Lít/Can Lít 46.287 231.435 

B VỮA RÓT/ ĐỊNH VỊ 

I Vữa rót gốc xi măng  

1 Sikagrout 214-11 Bao 25 Kg Kg 10.000 250.000 

2 Sikagrout 214-11HS Bao 25 Kg Kg 23.865 596.625 

3 Sikagrout 214-11GP Bao 25 Kg Kg 8.000 200.000 

4 Sikagrout 318 Bao 25 Kg Kg 21.090 527.250 

5 Tilegrout W (20kg) Bao 20 Kg Kg 14.985 299.700 

6 Tilegrout W (5kg) Bao 5 Kg Kg 15.540 77.700 

7 Tilegrout G (20kg) Bao 20 Kg Kg 14.430 288.600 

 Tilegrout G (5kg) Bao 5 Kg Kg 14.985 74.925 

II Vữa rót gốc nhựa  

https://goo.gl/maps/3RtnF9Djm472
https://oct.vn/vat-lieu-sika
https://oct.vn/bao-gia-san-pham
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 Sikadur 42 MP 12 Kg/Bộ Kg 83.250 999.000 

C SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ BÊ TÔNG 

I Sửa chữa bê tông: (Vữa trộn tại công trình)  

1 Sika Latex Can 5 lít Lít 74.000 370.000 

2 Sika Latex TH Can 5 lít Lít 42.000 210.000 

3 Intraplast Z – HV 18Kg/Bao Kg 96.015 1.728.270 

4 Sikanol  Can 5 lít Lít 43.179 215.895 

5 Sika Viscocriste 3000 Can 25 Lít Lít 32.634 815.850 

6 Sika Viscocriste 3000-10 Can 25 Lít Lít 39.294 982.350 

7 Sika Viscocriste 3000-20 Can 25 Lít Lít 36.519 912.975 

II Sửa chữa bê tông: (Vữa trộn sẵn)  

1 Sika Monotop 610 Bao 25 Kg Kg 49.950 1.248.750 

2 Sika Monotop 615 HB Bao 25 Kg Kg 49.950 1.248.750 

3 Sika Monotop – R Bao 25 Kg Kg 49.500 1.237.500 

4 Sika Refit 2000 Bao 20 Kg Kg 22.990 459.800 

5 Sikagard 75 Epocem 24 Kg/Bộ Kg 60.495 1.451.880 

D TĂNG CƯỜNG ĐỘ CHO KẾT CẤU 

I Chất kết dính cường độ cao  

1 Sikadur 731 Bộ 1Kg Kg 193.000 193.000 

2 Sikadur 732 Bộ 1Kg Kg 284.000 284.000 

3 Sikadur 752 Bộ 1 Kg Kg 345.765 345.765 

E CHẤT TRÁM KHE VÀ CHẤT KẾT DÍNH ĐÀN HỒI 

I Chất trám khe bề mặt  

1 Sikaflex Construction Grey Tuýp 600ml Tuýp 139.000 139.000 

2 Sikaflex Construction White Tuýp 600ml Tuýp 139.000 139.000 

2 Sikaflex Pro - 3WF Tuýp 600ml Tuýp 243.090 243.090 

3 Sika Primer 3 – N 1 Lít/Lọ Lít 710.000 710.000 

F CHẤT BẢO VỆ THÉP 

 Inertol Poxitar F 10Kg/Bộ Kg 317.460 3.174.600 

G CHẤT CHỐNG THẤM 

I Chất chống thấm  

1 Sikatop Seal 107 25Kg/Bộ Kg 28.000 700.000 

2 Sikatop 105 25Kg/Bộ Kg 22.755 568.875 

3 Sikatop Seal 107 Plus 4Kg/Bộ Kg 39.050 156.200 

4 Sika Lite 5Lít/Can Lít 36.852 184.260 

5 Sika 102 02Kg/Gói Kg 140.800 281.600 

II Sản phẩm cho các khe nối  
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1 Sika Hydrotite CJ 10m/cuộn m 205.700 2.057.000 

2 Sika Waterbars V 15 M 20m/cuộn m 135.000 2.700.000 

3 Sika Waterbars V 20 M 20m/cuộn m 140.000 2.800.000 

4 Sika Waterbars V 25 M 20m/cuộn m 194.000 3.880.000 

5 Sika Waterbars V 32 M 15m/cuộn m 256.188 3.842.820 

6 Sika Waterbars O15 M 20m/cuộn m 135.000 2.700.000 

7 Sika Waterbars O 20 M 20m/cuộn m 215.000 4.300.000 

8 Sika Waterbars O 25 M 20m/cuộn m 258.000 5.160.000 

9 Sika Waterbars O 32 M 15m/cuộn m 318.000 4.770.000 

H SƠN SÀN/ CHẤT PHỦ 

I Sơn sàn và các chất phủ gốc nhựa  

1 
Sikafloor 2530 New 

6011/7032 
10Kg/Bộ Kg 224.200 2.242.000 

2 Sikafloor 263 SL 6011/7032 10 Kg/Bộ Kg 208.125 2.081.250 

3 Sikafloor 264 6011/7032 10 Kg/Bộ Kg 208.125 2.081.250 

4 Sikafloor 161 10Kg/Bộ Kg 259.185 2.591.850 

5 Sikafloor 81 Epocem 23Kg/Bộ Kg 52.725 6.285.375 

II Chất phủ sàn gốc xi măng  

1 Sikafloor Chapdur Green 25Kg/Bao Kg 11.600 290.000 

2 Sikafloor Chapdur Grey 25Kg/Bao Kg 5.600 140.000 

III Màng chống thấm Bituminous  

1 Sikaproof Membrane 18Kg/Thùng Kg 41.580 748.440 

2 Sikaproof Membrane RD 18Kg/Thùng Kg 38.295 689.310 

3 Sika Raintile  20Kg/Thùng Kg 92.685 1.853.700 

4 Sika Raintile 4Kg/Thùng Kg 96.459 385.836 

K CÁC LOẠI SẢN PHẨM KHÁC 

1 BC Bitument Coating 20Kg/Thùng Kg 79.365 1.587.300 

2 Sika BituSeal T-130 SG 10m/cuộn m 116.000 1.160.000 

3 Sika BituSeal T-140 SG 10m/cuộn m 164.280 1.642.800 

4 Sika BituSeal T-140 MG 10m/cuộn m 177.600 1.776.000 

5 Sika Muiltiseal 3m x 10cm 3m/cuộn m 79.920 239.760 

6 Sika Muiltiseal 10m x 7.5cm 10m/cuộn m 37.500 375.000 

7 Sika Muiltiseal 10m x 20cm 10m/cuộn m 94.000 940.000 

8 Quartzsand, cát thạch anh 25Kg/Bao Kg 13 430 335 750 
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* Ghi chú: 

- Báo giá vật liêu Sika ở trên chưa bao gồm 10% thuế V.A.T và chi phí vận chuyển hàng hóa 

- Quý khách hàng mua lẻ sử dụng gia đình, đơn vị chống thấm, dịch vụ sửa chữa xây dựng vui lòng qua 

văn phòng công ty để lấy sản phẩm, giá có giảm trừ khi đến lấy trực tiếp 

- Quý khách hàng là đại lý, nhà phân phối hay nhà thầu thi công công trình, Ban quản lý dự án mua số 

lượng lớn, vui lòng gọi điện trước để đặt hàng, chúng tôi hỗ trợ đơn giá chiết khấu cạnh tranh, miễn 

phí  vận chuyển, công nợ theo kỳ mua hàng, hóa đơn VAT và chứng chỉ vật liệu Sika đầy đủ    

- Bảng giá có hiệu lực từ 03/06/2017, có thể thay đổi tuỳ vùng thị trường và từng thời điểm mà không 

cần phải báo trước. 

- Khách hàng gọi điện thoại ngay đến Phòng Kỹ thuật Công ty Phương Đông để biết thêm thông tin 

chi tiết kỹ thuật và các biện pháp thi công sản phẩm. Chương trình khuyến mại hiện hành, thủ tục đặt 

hàng, điều kiện thanh toán và phương thức vận chuyển hãy bấm số điện thoại 024 22101327 hoặc 

0946 615 840 

Trân trọng cảm ơn./. 

          GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

           (Đã ký) 

 

 

 

 

 

 

*Chú ý: 
Quý khách hàng hãy click ngay vào liên kết dưới đây để xem và tải về sản phẩm Sika 

 

- Catalogue  Danh mục sản phẩm Sika   

- Video clip Hướng dẫn thi công Sika 

- Hình ảnh Vật liệu phụ gia Sika  

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghệ xuyên suốt từ 

Công trường đến người tiêu 

dùng 

 

 

            Innovation &    since 

           Consistency    1910 

 

https://oct.vn/vat-lieu-sika-trong-xay-dung
https://oct.vn/huong-dan-dat-hang
https://oct.vn/
https://oct.vn/vat-lieu-sika-trong-xay-dung
https://oct.vn/thi-cong-sika
https://oct.vn/vat-lieu-sika

